
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP04
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 35 Từ ngày/From 13/04/2026 đến ngày/To 17/04/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Hân

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

13/04/2026

1 SHCN Sinh hoạt lớp

2 Toán Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm. Vở, SGK Toán, bút, thước.

3 Toán Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm. Vở, SGK Toán, bút, thước.

4 Math Ôn tập hình học, dữ liệu và phương trình

Mang theo Ipad và đăng nhập
vào Khan Academy bằng tài
khoản trường (dùng email tài
khoản Google Classroom) và
mang theo vở ghi từ vựng.

5 Math Ôn tập hình học, dữ liệu và phương trình

Mang theo Ipad và đăng nhập
vào Khan Academy bằng tài
khoản trường (dùng email tài
khoản Google Classroom) và
mang theo vở ghi từ vựng.

6 KHTN Năng lượng SGK, bút, vở

7 KHTN Năng lượng SGK, bút, vở

8 English (Expat)

Khan Math: Lesson 23
2nd Term Final Test - Speaking Test
(Kiểm tra Tiếng Anh - Kĩ năng Nói
cuối HKII)

9 English (Expat)

Khan Math: Lesson 23
2nd Term Final Test - Speaking Test
(Kiểm tra Tiếng Anh - Kĩ năng Nói
cuối HKII)

Thứ Ba
Tuesday
14/04/2026

1 English Review + 2nd semester exam
Listening Skills

2 English Review + 2nd semester exam
Listening Skills

3 GTS Dự án giá trị Trung thực Học sinh chuẩn bị giấy, bút,
kéo.

4 Ngữ Văn Đọc: Lẵng quả thông Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

5 GDCD/KNS Kinh tế tiêu dùng – Tiền, tiết kiệm tiền - Chuẩn bị giấy, bút , kéo.

6 Âm nhạc
Học hát: Đời cho em những nốt nhạc
vui. Mang SGK,bình nước



7 Âm nhạc Gõ đệm cho bài hát: Đời cho em những
nốt nhạc vui Mang SGK,bình nước

8 Toán Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt. Vở, SGK Toán, bút, thước.

9 Toán Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt. Vở, SGK Toán, bút, thước.

Thứ Tư
Wednesday
15/04/2026

1 English (Expat) KET practice test- Listening

2 English (Expat) KET practice test- Listening

3 GDTC

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước
nhỏ, nâng
cao đùi, gót chạm mông
- Ôn kỹ thuật giao bóng thuận tay

Các em nhớ mang theo đồng
phục thể dục, giày thể thao,
bình nước.

4 GDTC - Thực hành theo nhóm nhỏ
- Tổ chức trò chơi vận động.

Các em nhớ mang theo đồng
phục thể dục, giày thể thao,
bình nước.

5 LS&ĐL
Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình
thành đất. Một số nhóm đất điển hình
(Tiết 2)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

6 KHTN Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng
lượng SGK, bút, vở

7 KHTN Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng
lượng SGK, bút, vở

8 My thuật

Chủ đề: Thảm trang trí với họa tiết trống
đồng
( buổi 1) Đem giấy, bút chì, màu, tẩy,

chuốt chì.

9 My thuật

Chủ đề: Thảm trang trí với họa tiết trống
đồng
( buổi 1) Đem giấy, bút chì, màu, tẩy,

chuốt chì.

Thứ Năm
Thursday
16/04/2026

1 Tự học/ Ôn tập

2 GDĐP (STEAM
PBL)

3 GDĐP (STEAM
PBL)

4 English
2nd Term Final Test - Listening Test
(Kiểm tra Tiếng Anh - Kĩ năng Nghe
cuối HKII)

5 English
2nd Term Final Test - Listening Test
(Kiểm tra Tiếng Anh - Kĩ năng Nghe
cuối HKII)

6 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKII



7 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKII

8 LS&ĐL Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới
thiên nhiên. Rừng nhiệt đới. (Tiết 1)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

9 LS&ĐL Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới
thiên nhiên. Rừng nhiệt đới. (Tiết 3)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

Thứ Sáu
Friday

17/04/2026

1 English (Expat) KET practice test

2 English (Expat) KET practice test

3 Ngữ Văn Đọc: Lẵng quả thông (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

4 Ngữ Văn Đọc: Con muốn làm một cái cây Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

5 Ngữ Văn Đọc: Con muốn làm một cái cây (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

6 Đại sứ Hs học theo đại sứ đã đăng kí

7 Đại sứ Hs học theo đại sứ đã đăng kí

8 HĐTN.HN

9 HĐTN.HN


